Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày mục đích của tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.
Tổ chức quá trình sản xuất là nhằm thực hiện 3 chức năng chủ yếu sau:
√ Chức năng kế hoạch hoá
- Kế hoạch hoá những công việc khác nhau cần thực hiện trong một thời kỳ nhất định (chương trình sản xuất sản phẩm)
- Kế hoạch hoá các phương tiện vật chất và lao động để thực hiện chương trình sản xuất
√ Chức năng thực hiện
Thực hiện các nguyên công sản xuất khác nhau và theo dõi quá trình thực hiện đó
√ Chức năng kiểm tra
- So sánh giữa kế hoạch và thực hiện
- Tính toán mức chênh lệch so với kế hoạch và phân tích để tìm nguyên nhân.
- Đưa các biện pháp nhằm khắc phục sự chênh lệch thời gian gia công các loạt sản phẩm khác nhau.
Ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh rằng tổ chức quá trình sản xuất phải đảm bảo sao cho các phương tiện vật chất và con người phải được sử dụng một cách tốt nhất, nhưng đồng thời phải tôn trọng những đòi hỏi về chất lượng và thời gian của khách hàng.
Khi xây dựng chương trình sản xuất, phải chú ý tới một số yêu cầu cơ bản đó là:
- Cực tiểu mức dự trữ (nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, sản phẩm cuối cùng)
- Cực tiểu chi phí sản xuất
- Cực tiểu chu kỳ sản xuất
Câu 2: (2 điểm) Hãy trình bày vị trí của xí nghiệp sản xuất
+ Sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho xã hội.
+ Tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động dư thừa trong nước và ngày càng nâng cao đời sống cho người lao động.
+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật, luật kinh tế,…
+ Quá trình hoạt động, doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào như nguyên liệu, máy móc, thiết bị,… để sản xuất ra của cải vật chất bán cho các doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, thông qua đó để thu lợi nhuận.
+ Tạo ra lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh
+ Xí nghiệp, doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho đất nước thông qua đóng thuế và các khoản tài chính khác, góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.
+ Không ngừng đầu tư phát triển doanh nghiệp đi đôi với nâng cao đời sống người lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự an toàn, an ninh xã hội.
Câu 3: (3 điểm) Hãy trình bày các nguyên tắc của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất
+ Quyền chỉ huy ra quyết định (Chế độ một thủ trưởng)
Việc chỉ huy tập trung vào một người hay một nhóm người có năng lực và uy tín. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chủ yếu tập trung vào Giám đốc. Trong trường hợp quản lý theo cơ chế ủy quyền, phân chia nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cũng vẫn phải tôn trọng nguyên tắc một thủ trưởng. Giám đốc là người có quyền quyết định mọi vấn đề.
Nguyên tắc này nhằm mục đích phát huy khả năng lãnh đạo, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh, đồng thời gắn vai trò trách nhiệm rõ ràng. Tuy nhiên, cần phải hiểu thấu đáo nguyên tắc này, tránh tình trạng chuyên quyền, độc đoán, không coi trọng ý kiến người khác.
+ Nguyên tắc hạch toán kinh doanh.
Gắn liền với sự vận động của cơ chế thị trường, công tác quản lý kinh doanh cũng phải tuân theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh. Nguyên tắc này đòi hỏi phải sử dụng đầy đủ và đúng đắn mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ.
Áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp phải tính toán tỉ mỉ và hết sức tiết kiệm trong việc chi dùng vật tư, lao động, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất chi phí sản xuất. Trước mỗi đợt sản xuất hay kinh doanh, doanh nghiệp phải tính toán tỷ mỷ lượng vốn cần thiết cho mỗi giai đoạn, chủ động về tài chính, sử dụng đủ vốn cần thiết, tránh lãng phí vốn.
+ Kết hợp thống nhất các lợi ích kinh tế, bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội.
Nguyên tắc này thể hiện yêu cầu về sự thống nhất giữa nhiệm vụ kinh tế với chính trị – xã hội, giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sự kết hợp này đòi hỏi các doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng các phúc lợi tập thể, nâng cao thu nhập cho người lao động, tránh tình trạng làm ra đến đâu tiêu hết đến đó, không tích lũy để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất.
Câu 4: (2 điểm) Hãy trình bày nguyên lý cơ bản: “Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp theo hướng phát triển chuyên môn hóa với phát triển kinh doanh tổng hợp”
- Chuyên môn hóa là hình thức phân công lao động xã hội nhằm làm cho doanh nghiệp nói chung, các bộ phận sản xuất và nơi làm việc nói riêng chỉ có nhiệm vụ chế tạo một loại sản phẩm chi tiết của sản phẩm hoặc chỉ tiến hành một bước công việc.
- Sản xuất chuyên môn hóa là nhân tố quan trọng để nâng cao loại hình sản xuất tạo điều kiện cho công tác tiêu chuẩn hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức mua sắm vật tư, tổ chức lao động khoa học, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, và công tác quản trị doanh nghiệp.
- Kinh doanh tổng hợp là những hoạt động kinh tế mang tính chất bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất công nghiệp đến sản xuất phi công nghiệp, từ sản xuất đến lưu thông phân phối và dịch vụ. Giữa các lĩnh vực này có thể có hoặc không có mối quan hệ với nhau.
Chuyên môn hóa và kinh doanh tổng hợp là hai vấn đề khác nhau, nhưng giữa chúng có sự tác động kiềm chế lẫn nhau. Nếu doanh nghiệp, xí nghiệp mở rộng kinh doanh tổng hợp thì chuyên môn hóa bị co hẹp lại. Do đó vấn đề đặt ra là phải khéo léo kết hợp vừa kinh doanh vừa nâng cao trình độ chuyên môn hóa. Chỉ như thế mới phù hợp với xu hướng hiện nay là mỗi doanh nghiệp vừa thực hiện chuyên môn hóa vừa thực hiện đa dạng hóa sản phẩm.
Câu 5: (1,5 điểm) Hãy trình bày nguyên lý cơ bản: “Tổ chức quản lý sản xuất trong mỗi doanh nghiệp, xí nghiệp phải đảm bảo tính cân đối”
Cân đối được coi là một nguyên tắc của tổ chức quản lý sản xuất trong mỗi doanh nghiệp, xí nghiệp. Nó được thể hiện trước hết ở mối quan hệ tỉ lệ thích hợp giữa công suất và thiết bị, máy móc, khả năng lao động, số lượng và chất lượng của nguyên vật liệu đưa vào sản xuất. Mối quan hệ này nằm trong trạng thái động. Vì vậy nếu một trong những yếu tố thay đổi thì tất yếu phải xác lập lại mối quan hệ tỉ lệ mới nhằm đẩy mạnh sản xuất phát triển với hiệu quả ngày càng cao.
Hiện nay tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng và nhờ đó mà tạo ra ngày càng nhiều công nghệ mới đã tạo điều kiện thuận lợi để xác lập và duy trì sản xuất cân đối trong doanh nghiệp.
Câu 6: (2 điểm) Hãy trình bày nguyên lý cơ bản: “Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp phải đảm bảo tính nhịp nhàng”
Sản xuất được coi là nhịp nhàng khi nào số lượng sản phẩm sản xuất ra trong từng khoản thời gian đã qui định (giờ, ca, ngày, đêm,…) phải bằng nhau.
Sự nhịp nhàng trong sản xuất chịu sự tác động của nhiều nhân tố trong mỗi doanh nghiệp, xí nghiệp vì vậy để đảm bảo sản xuất nhịp nhàng thì phải thực hiện các công việc sau:
- Thực hiện có hiệu quả các hợp đồng đã ký kết, bảo đảm việc cung ứng sản phẩm cho nhu cầu của thị trường và xã hội một cách đều đặn.
- Khắc phục được trình trạng sản xuất khi thì thong thả cầm chừng, khi thì vội vã khẩn trương, gây nên những lãng phí về sức người, sức của.
- Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và mối quan hệ hợp tác, liên kết các đơn vị kinh tế khác.
Câu 7: (2 điểm) Hãy trình bày nguyên lý cơ bản: “Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp phải đảm bảo tính liên tục”
Sản xuất hay quá trình sản xuất được coi là liên tục khi bước công việc sau được thực hiện ngay sau bước công việc trước kết thúc, không có bất cứ sự gián đoạn nào về thời gian trong quá trình khai thác hoặc chế tạo sản phẩm.
Sản xuất liên tục thể hiện trình độ liên tục của đối tượng lao động. Vì vậy, việc đảm bảo sản xuất liên tục cần phải áp dụng các biện pháp sau:
- Đối với nguyên vật liệu phải đảm bảo cung ứng liên tục hoặc theo đúng thời hạn quy định cho nơi làm việc.
- Đối với tư liệu lao động phải xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc.
- Đối với lực lượng lao động phải xây dựng kế hoạch tận dụng toàn bộ thời gian lao động, bố trí hợp lý ca làm việc.
Trên cơ sở thực hiện tốt các biện pháp trên sẽ đem lại những tác dụng to lớn sau:
- Tiết kiệm thời gian lao động trong sản xuất
- Sử dụng hợp lý công suất và thời gian hoạt động của thiết bị, máy móc.
- Góp phần bảo đảm sản xuất cân đối và nhịp nhàng
- Bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất với hiệu quả cao
Câu 8: (2 điểm) Hãy trình bày khái niệm về quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
Theo nghĩa rộng, quá trình sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình bắt đầu từ khâu chuẩn bị sản xuất, mua sắm vật tư kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và tích luỹ tiền tệ. Nói cách khác, đây là toàn bộ quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo nghĩa hẹp, quá trình sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình chế biến, khai thác, gia công phục hồi giá trị một loại sản phẩm nhờ kết hợp một cách chặt chẽ, hợp lý các yếu tố cơ bản của sản xuất.
Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp luôn luôn có hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, đó là mặt vật chất - kỹ thuật của sản xuất và mặt kinh tế - xã hội của sản xuất. Mặt vất chất - kỹ thuật của sản xuất bao gồm sự tác động của sức lao động lên đối tượng lao động bằng các công cụ lao động cần thiết để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Mặt kinh tế - xã hội của sản xuất cho thấy, quá trình sản xuất trong doanh nghiệp còn là quá trình củng cố mối quan hệ sản xuất, quá trình lao động sáng tạo và hiệp tác của người lao động.
Câu 9: (3 điểm) Hãy trình bày khái niệm cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
Cơ cấu sản xuất là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, hình thức xây dựng những bộ phận ấy, sự phân bố về không gian và mối liên hệ giữa các bộ phận với nhau.
Cơ cấu sản xuất là một đặc tính chất lượng của hệ thống sản xuất. Đó chính là cơ sở vật chất kỹ thuật của một hệ thống sản xuất. Cơ cấu sản xuất cũng thể hiện hình thức tổ chức của quá trình sản xuất sản phẩm, hình thức phân công lao động giữa các khâu, các bộ phận trong hệ thống, nó biểu hiện đặc điểm cụ thể của sự kết hợp các yếu tố sản xuất trong quá trình tạo ra sản phẩm.
Mỗi doanh nghiệp nếu xác định hay xây dựng được một cơ cấu sản xuất hợp lý thì nó sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về nhiều mặt:
- Cơ cấu sản xuất cho doanh nghiệp thấy rõ hình thức tổ chức của quá trình sản xuất, tính chất phân công lao động giữa các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, đặc điểm của sự kết hợp lao động với tư liệu lao động và đối tượng lao động trong quá trình sản xuất.
- Cơ cấu sản xuất là cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn phát triển và mở rộng doanh nghiệp phải có sự đầu tư thoả đáng cho cơ cấu sản xuất.
- Cơ cấu sản xuất được coi là cơ sở khách quan để tạo lập bộ máy quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, muốn tinh giảm bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, không thể không hoàn thiện cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp.
Câu 9: (2 điểm) Hãy trình bày khái niệm về các bộ phận của cơ cấu sản xuất.
Bộ phận sản xuất chính: là những bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Đặc điểm của bộ phận này là nguyên vật liệu mà nó chế biến phải trở thành sản phẩm chính của doanh nghiệp.
Bộ phận sản xuất phụ trợ: là bộ phận mà hoạt động của nó có tác dụng phục vụ trực tiếp cho sản xuất chính bảo đảm cho sản xuất chính có thể tiến hành đều đặn liên tục (bộ phận cung cấp hơi ép, các loại dụng cụ cắt gọt, khuôn mẫu, sửa chữa cơ điện...)
Bộ phận sản xuất phụ: Là bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra những loại sản phẩm phụ (vải vụn được tận dụng may áo gối, mũ trẻ, sắt vụn sản xuất dao kéo...) Chú ý doanh nghiệp đường - giấy - rượu.
Bộ phận sản xuất phục vụ: là bộ phận bảo đảm việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm, kho tàng.
Câu 10: (1,5 điểm) Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy doanh nghiệp là gì? Hãy trình bày những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý.
Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận (Đơn vị, cá nhân) khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm và quyền hạn nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhắm đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung đã xác định của doanh nghiệp.
 Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý:
. Tính tối ưu
. Tính linh hoạt
. Tính tin cậy lớn
. Tính kinh tế
Câu 11: (3 điểm) Loại hình sản xuất là gì? Hãy trình bày đặc điểm của các loại hình sản xuất.
Loại hình sản xuất
Loại hình sản xuất là đặc tính tổ chức – kỹ thuật tổng hợp nhất của sản xuất được quy định chủ yếu bởi trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc, số chủng loại và tính ổn định của đối tượng chế biến trên nơi làm việc. Thực chất, loại hình sản xuất là dấu hiệu biểu hiện trình độ chuyên môn hóa của nơi làm việc.
Loại hình sản xuất là căn cứ rất quan trọng cho công tác quản lý hệ thống sản xuất hiệu quả. Hiện nay có thể chia loại hình sản xuất thành các loại như sản xuất khối lượng lớn, sản xuất hàng loạt trong đó có sản xuất hàng loạt lớn, sản xuất hàng loạt vừa, sản xuất hàng loạt nhỏ; sản xuất đơn chiếc và sản xuất dự án.
Đặc điểm các loại hình sản xuất
 Loại hình sản xuất khối lượng lớn
Sản xuất khối lượng lớn biểu hiện rõ nhất đặc tính của hệ thống sản xuất liên tục. Đặc điểm của loại hình sản xuất khối lượng lớn là nơi làm việc chỉ tiến hành chế biến chi tiết của sản phẩm hay một bước công việc của quy trình công nghệ chế biến sản phẩm, nhưng với khối lượng rất lớn.
Với loại hình sản xuất này, người ta sử dụng máy móc thiết bị và dụng cụ chuyên dùng. Các nơi làm việc được bố trí theo nguyên tắc đối tượng. Công nhân được chuyên môn hóa cao. Đường đi của sản phẩm ngắn, ít quanh co, sản phẩm dở dang ít. Kết quả sản xuất được hạch toán đơn giản và khá chính xác.
 Loại hình sản xuất hàng loạt
Trong loại hình sản xuất hàng loạt, nơi làm việc được phân công chế biến một số loại chi tiết, bước công việc khác nhau. Các chi tiết, bước công việc này thay nhau lần lượt chế biến theo định kỳ.
 Loại hình sản xuất đơn chiếc
Sản xuất đơn chiếc là loại hình sản xuất thuộc sản xuất gián đoạn. Trong sản xuất đơn chiếc, các nơi làm việc thực hiện chế biến nhiều loại chi tiết khác nhau, nhiều bước công việc khác nhau trong quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối lượng rất ít, thậm chí có khi chỉ một chiếc. Các nơi làm việc không chuyên môn hóa, được bố trí theo nguyên tác công nghệ. Máy móc thiết bị vạn năng thường sử dụng trên các nơi làm việc.
Loại hình sản xuất đơn chiếc có tính linh hoạt cao.
 Loại hình sản xuất dự án
Sản xuất dự án cũng là một loại sản xuất gián đoạn, nhưng các nơi làm việc tồn taị trong khoảng thời gian ngắn theo quá trình công nghệ sản xuất của một loại sản phẩm hay đơn hàng nào đó. Sự tồn tại của nơi làm việc ngắn, nên máy móc thiết bị, công nhân thường phải phân công theo công việc, khi công việc kết thúc có thể giải tán lực lượng lao động này hoặc di chuyển đến các công việc khác.
Câu 12: (3 điểm) Hãy trình bày khái niệm, tác dụng và yêu cầu của định mức lao động.
Khái niệm
Định mức lao động là lượng lao động hao phí lớn nhất không được vượt quá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một chi tiết sản phẩm hoặc một bước công việc theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm, sinh lý, kinh tế xã hội nhất định.
Tác dụng của định mức lao động
Định mức lao động có vai trò quan trọng trong việc tổ chức lao động của doanh nghiệp, nên nó có một số tác dụng cụ thể như sau:
- Là cơ sở để xác định rõ trách nhiệm và đánh giá kết quả lao động của mỗi người.
- Là cơ sở để phân công, bố trí lao động và tổ chức sản xuất
- Là cơ sở để xây dựng kế hoạch
- Là cơ sở để trả lương theo sản phẩm
- Là cơ sở để quán triệt nguyên tắc tiết kiệm
- Là cơ sở cho việc tính toán các chi phí và giá thành
- Là cơ sở cho công tác hoạch toán doanh nghiệp trong các doanh nghiệp, xí nghiệp và trong nội bộ doanh nghiệp, xí nghiệp.
Để phát huy các tác dụng trên, trong quá trình xây dựng và thực hiện định mức phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mức phải đảm bảo tính tiên tiến và hiện thực
- Mức xây dựng xong phải nhanh chóng đưa vào sản xuất
- Phải tổ chức theo dõi tình hình thực hiện mức và thường xuyên củng cố hoàn thiện mức.
Câu 13: (2,5 điểm) Năng suất lao động là gì? Hãy trình bày chỉ tiêu để tính năng suất, những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động.
Năng suất lao động là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khối lượng (hoặc là giá trị sản lượng) của người lao động làm ra trong một đơn vị thời gian hoặc phản ánh thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Chỉ tiêu để tính năng suất
- Mức sản phẩm tính cho một đơn vị thời gian hao phí
- Lượng hao phí thời gian lao động để sản xuất một đơn vị sản phẩm.
Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động
- Chất lượng lao động.
- Cơ sở vật chất.
- Phương tiện làm việc.
- Điều kiện làm việc.
Ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động
Tăng năng suất lao động là tăng lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian lao động hoặc giảm mức hao phí lao động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Câu 14: (2 điểm) Hãy trình bày biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp.
- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất.
- Cải tiến công nghệ và máy móc thiết bị.
- Hợp lý hóa quá trình sản xuất và lao động.
- Cải thiện điều kiện lao động, quan tâm đến công tác y tế và phúc lợi xã hội.
- Tăng cường kỷ luật lao động.
- Phục vụ tốt nơi làm việc.
- Quản lý chặt chẽ máy móc thiết bị.
- Hạn chế hội họp, học tập trong thời gian sản xuất.
- Bố trí hợp lý, cân đối công nhân sản xuất trong tổng số công nhân viên.
- Bộ phận quản lý của doanh nghiệp phải gọn nhẹ, phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.
Câu 15: (2,5 điểm) Hãy trình bày các hình thức tổ chức công tác bảo trì:
Hình thức phân tán (bảo trì từng phân xưởng riêng lẻ) có những ưu điểm là: Tạo điều kiện kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất chính và bộ phận bảo trì. Nhưng nhược điểm là khó tận dụng hết khả năng của công nhân và thiết bị bảo trì. Ngược lại cũng có thể không đảm hết được các dạng sửa chữa phức tạp hay khối lượng sửa chữa kéo dài thời gian sửa chữa.
Hình thức sửa chữa tập trung (bảo trì chung cho cả xí nghiệp) có những ưu điểm là dự trữ hợp lý, tận dụng được khả năng của công nhân và máy móc thiết bị sửa chữa, rút ngắn thời gian sửa chữa, giảm chi phí. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của hình thức này là khó gắn công việc sửa chữa với sản xuất chính, công tác sửa chữa thiếu linh hoạt, kịp thời. Đặc biệt khó khăn khi xí nghiệp có nhiều dạng máy móc thiết bị khác nhau.
Hình thức hỗn hợp: thực chất là hình thức kết hợp của hai hình thức trên bằng cách phân cấp hợp lý công tác bảo trì giữa bộ phận sửa chữa ở các phân xưởng với bộ phận sửa chữa tập trung.
Câu 16: (3 điểm) Hãy trình bày các biện pháp sửa chữa nhanh.
Sửa chữa nhanh là một yêu cầu quan trọng đặt ra cho công tác sửa chữa vì như thế nó sẽ nâng cao hiệu quả của sản xuất chính, đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng các kế hoạch sản xuất một cách đều đặn. Các biện pháp có thể áp dụng sửa chữa nhanh là:
a. Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa.
Công tác này bao gồm:
+ Chuẩn bị thiết kế như lập Album bản vẽ các chi tiết chóng mòn cho từng loại máy móc thiết bị, chế tạo các phụ tùng và các chi tiết thay thế hoặc đặt mua ổn định.
+ Chuẩn bị công nghệ như quy định phương pháp công nghệ sản xuất phụ tùng và chi tiết thay thế cũng như các phương pháp công nghệ.
+ Chuẩn bị máy móc thiết bị trước khi giao cho bộ phận sửa chữa.
b. Thực hành công tác sửa chữa nhanh:
Có thể lợi dụng thời gian ngoài sản xuất để sửa chữa và bố trí lịch làm việc của công nhân sửa chữa so le với giờ làm việc của công nhân sản xuất chính.
c. Áp dụng các phương pháp sửa chữa xen kẽ:
Đối với các máy liên động, các dây chuyền liên tục, nếu ngừng máy để sửa chữa một bộ phận nào đó dẫn đến sự ngừng sản xuất toàn bộ dây chuyền, người ta sẽ phân các dây chuyền như thế thành nhiều ổ máy, lập chu kỳ sửa chữa chung cho các ổ máy, để khi ngừng máy sửa chữa người ta có thể tiến hành đồng loạt các dạng sửa chữa khác nhau trên các ổ máy. Sau một thời gian nhất định tất cả các ổ máy đều được bảo dưỡng sửa chữa một cách hợp lý.
Câu 17: (3 điểm) Bảo trì dự phòng là gì? Hãy trình bày các tính chất cần đảm bảo trong bảo trì dự phòng, nội dung của công tác bảo trì dự phòng.
Bảo trì dự phòng là tổng hợp các biện pháp tổ chức, kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa, được tiến hành theo chu kỳ sửa chữa đã quy định và theo kế hoạch nhằm hạn chế sự hao mòn, ngăn ngừa sự cố máy móc thiết bị đảm bảo thiết bị luôn hoạt động trong trạng thái bình thường.
Một chương trình bảo trì dự phòng phải đảm bảo các tính chất sau:
- Lấy dự phòng làm chính.
- Công việc sửa chữa phải tiến hành theo kế hoạch, tức là cứ đến ngày, tháng quy định là đưa máy ra sửa chữa.
- Xác định trước được nội dung sửa chữa.
Nội dung cơ bản của bảo trì dự phòng gồm:
- Kiểm tra định kỳ là xem xét theo tiến độ kế hoạch nhằm tìm ra các hiện tượng không bình thường của máy móc thiết bị, phát hiện các thiết bị và bộ phận máy sắp hỏng cần phải thay thế trong kỳ sửa chữa tới.
- Sửa chữa nhỏ hay còn gọi là sửa chữa thường xuyên là loại công tác sửa chữa đơn giản nhất, không đòi hỏi phải tháo rời toàn bộ máy mà chỉ tháo các bộ phận đã được xác định trong kỳ kiểm tra.
- Sửa chữa vừa là ngoài việc thay thế các chi tiết chóng mòn, vừa còn bao gồm công việc nhằm khôi phục độ chính xác và công suất của thiết bị.
- Sửa chữa lớn là công việc sửa chữa toàn diện, phức tạp nhất. Người ta phải tháo máy ra khỏi bệ máy, thay thế sửa chữa các bộ phận cơ sở nhất, sau khi sửa chữa lớn máy có thể có chất lượng tương đương máy mới.
- Các nội dung sửa chữa tiến hành theo một chu kỳ. Chu kỳ sửa chữa là khoảng thời gian cách quãng giữa hai lần sửa chữa lớn kế tiếp nhau.
Câu 18: (1 điểm) Kế hoạch sản xuất là gì? Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất.
Kế hoạch sản xuất là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu cuối cùng đề ra.
Lập kế hoạch sản xuất là việc xác định:
- Sản phẩm sẽ được sản xuất như thế nào?
- Sử dụng những nguồn lực gì?
- Chi phí sản xuất bao nhiêu?
Câu 19: (2 điểm) Hãy trình bày phân loại thời gian hao phí trong lao động
Thời gian hao phí được chia làm 2 loại: thời gian có ích và thời gian lãng phí
[bookmark: _GoBack]+ Thời gian có ích được chia làm 4 loại
- Thời gian chuẩn bị và kết thúc (Tck)
- Thời gian gia công (Tgc): bao gồm thời gian gia công chính (Tc) và thời gian gia công phụ (Tp)
- Thời gian phục vụ (Tpv): bao gồm thời gian phục vụ có tính chất tổ chức (Tpvtc) và thời gian phục vụ có tính chất kỹ thuật (Tpvkt)
- Thời gian nghỉ và nhu cầu con người (Tn)
+ Thời gian lãng phí được chia làm 4 loại
- Thời gian công tác không sản xuất (Tksx)
- Thời gian lãng phí do tổ chức (Tlptc)
- Thời gian lãng phí do công nhân (Tlpcn)
- Thời gian lãng phí do kỹ thuật (Tlpkt)
Nếu ký hiệu thời gian làm việc trong ca là T thì ta có:
T = Tck + Tpv + Tn + Tlp
Hoặc :
T= Tck + Tc + Tpvtc + Tpvkt + Tn + Tksx + Tlptc + Tlpcn + Tlpkt
Câu 20: (1,5 điểm) Quan điểm cơ bản về tiền lương của Đảng và Nhà nước ta
Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, tiền lương phải được trả theo đúng giá trị sức lao động, điều đó có nghĩa là:
- Tiền lương phải được trả theo đúng cấp bậc công việc
- Tiền lương cao hay thấp phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Phải gắn tiền lương thực tế với tiền lương danh nghĩa
- Doanh nghiệp phải trả lương đúng thời hạn quy định để ổn định đời sống cho người lao động
- Doanh nghiệp phải đảm bảo đủ việc làm để ổn định và tiến tới tăng mức thu cho người lao động
- Trong cùng một đơn vị phải đảm bảo trả lương công bằng hợp lý.
Câu 21: (2 điểm) Hãy trình bày vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương
Muốn cho các mặt quản lý đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, một vấn đề quan trọng là phải có một chế độ tiền lương hợp lý cho lao động.
Xét về mặt kinh tế: tiền lương đóng vai trò quyết định trong ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Người lao động dùng tiền lương để trang trải các chi phí trong gia đình, phân còn lại để tích lũy tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, đó chính là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngược lại, sẽ làm cho mức sống của họ giảm sút, gặp khó khăn về kinh tế, không tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển.
Xét về mặt chính trị - xã hội : Tiền lương không chỉ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của người lao động đối với doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Nếu tiền lương cao sẽ ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, họ sẽ không tha thiết với doanh nghiệp, chán nản công việc, oán trách xã hội, thậm chí mất lòng tin vào xã hội, vào tương lai.
Câu 22: (2 điểm) Hãy trình bày 4 chức năng của tiền lương
- Tiền lương phải đảm bảo đủ chi phí để tái sản xuất sức lao động.
- Đảm bảo vai trò kích thích của tiền lương, vì sự thúc ép của tiền lương, người lao động phải có trách nhiệm cao đối với công việc, tiền lương phải tạo được niềm say mê nghề nghiệp
- Bảo đảm vai trò điều phối lao động của tiền lương, với tiền lương thỏa đáng người lao động tự nhận mọi công việc được giao, dù ở đâu, làm gì?
- Vai trò quản lý của tiền lương: doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền lương không chỉ với mục đích tạo điều kiện vật chất cho người lao động mà còn với mục đích khác là thông qua tiền lương mà kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình, đảm bảo tiền lương chi ra phải đem lại kết quả và hiệu quả rõ rệt.
Câu 23: (2 điểm) Hãy trình bày các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp
+ Hình thức tiền lương theo thời gian
Là số tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc.
Tiền lương theo thời gian được chia làm 2 loại chính là tiền lương theo thời gian giản đơn và tiền lương theo thời gian có thưởng.
- Tiền lương theo thời gian giản đơn là tiền lương trả cho người lao động chỉ căn cứ vào bậc lương và thời gian thực tế làm việc, không xét đến thái độ lao động và kết quả công việc
- Tiền lương theo thời gian có thưởng là ngoài tiền lương giản đơn còn nhận một khoản tiền thưởng do kết quả tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ Hình thức tiền lương theo sản phẩm:
Là hình thức tiền lương mà số tiền người lao động nhận được căn cứ vào đơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm hoàn thành. Trong thực tế có 5 hình thức trả lương theo sản phẩm:
- Tiền lương sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế
- Tiền lương theo sản phẩm tập thể
- Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp
- Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến
- Tiền lương khoán



BÀI TẬP
1- Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian
	7
	8
	8
	6
	4


2- Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất. Định mức thời gian chế tạo một chi tiết ở các bước công việc như sau:
	Bước công việc
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Thời gian (phút)
	12
	14
	10
	11
	17
	9
	12


3- Xác định chu kỳ sản xuất chế tạo đợt sản phẩm 20 chi tiết theo các phương thức tổ chức sản xuất (tuần tự, song song, hỗn hợp). Quy trình chế biến gồm 5 bước công việc như sau:
	Bước công việc
	1
	2
	3
	4
	5

	Thời gian (phút)
	10
	5
	6
	3
	9


4- Một đợt sản xuất gồm 500 sản phẩm được chế tạo theo phương thức song song. Quá trình công nghệ gồm 5 bước có thời gian chế biến như sau:
	Bước công việc
	1
	2
	3
	4
	5

	Thời gian (phút)
	5
	4
	8
	6
	3


Do sự thay đổi về điều kiện sản xuất bước công việc thứ 3 được chia thành 2 bước công việc độc lập có thời gian chế tạo là 5 và 3 phút. Hãy xác định thời gian công nghệ của 2 trường hợp trên? Nhận xét và giải thích kết quả?
5- Một doanh nghiệp tiến hành sản xuất một đợt gồm 4 sản phẩm theo phương thức song song và hỗn hợp. Thời gian chế tạo của các bước công việc như sau:
	Bước công việc
	1
	2
	3
	4
	5

	Thời gian (phút)
	10
	12
	5
	8
	4


Hãy tính tổng thời gian công nghệ cho phương thức phối hợp các bước công việc tương ứng và đề xuất chọn phương thức tổ chức sản xuất.
6- Một đợt chi tiết gồm 40 chiếc được chế tạo theo phương thức song song. Quá trình công nghệ gồm 5 bước công việc có thời gian chế tạo như sau:
	Bước công việc
	1
	2
	3
	4
	5

	Thời gian (phút)
	5
	4
	8
	6
	3


Do có sự thay đổi điều kiện kỹ thuật sản xuất nên số lượng chi tiết của đợt tăng gấp 2 lần và bước công việc thứ 3 được chia thành hai bước công việc độc lập có thời gian là 5 phút và 3 phút. Hãy xác định thời gian công nghệ theo 2 trường hợp trên? Nhận xét và giải thích kết quả?
